	TRƯỜNG THCS NGỌC HẢI
	BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I

	TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
	NĂM HỌC 2023 – 2024

	
	MÔN: HÓA HỌC 9
Thời gian: 45 phút 
(Không kể thời gian giao đề)


           I. MA TRẬN
	
Chủ đề
	Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	VD cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Oxit
	- CTHH
- Tính chất hóa học
- Sản xuất CaO
	- Loại bỏ oxit độc hại sau khi làm thí nghiệm
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	4
1,6
16%
	
	1
0,4
4%
	
	
	
	
	
	5
2,0
20%

	2. Axit
	- Tính chất hóa học
	
	- Viết PTHH
- Tính m dd HCl
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1
0,4
4%
	
	
	
	
	2/3
1,0
10%
	
	
	5/3
1,4
14%

	3. Bazơ
	- Phân loại
- Tính chất hóa học
	- Hiện tượng thí nghiệm
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	2
0,8
8%
	
	1
0,4
4%
	
	
	
	
	
	3
1,2
12%

	4. Muối
	· CTHH.
Tchh
	- Phân biệt dung dịch  muối.
- Ứng dụng
	
	· Tính C% dung dịch muối
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	3
1,2
12%
	
	3
1,2
12%
	
	
	
	
	1/3
1
10%
	19/3
3,4
34%

	5. Tổng hợp oxit, axit, bazo, muối
	
	- Viết PTHH
thực hiện chuyển đổi hóa học.
	- Nhận biết axit, bazo, muối
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	
	
	
	1
1,0
10%
	
	1
1,0
10%
	
	
	2
2,0
20%

	Tổng số câu
Tổng số điểm

	10
4,0
	0
	5
2,0
	1
1,0
	0
	5/3
2,0

	0
	1/3
1,0
	18
10,0

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


II. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I:	
ĐỀ 1
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 6,0 điểm )
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước cho câu trả lời đúng
Câu 1: Sau khi làm thí nghiệm, có những khí thải độc hại: CO2, SO2. Dùng chất nào sau đây để loại bỏ chúng là tốt nhất?
	A. Dung dịch H2SO4	B. H2O           C. Dung dịch Ca(OH)2        D. Dung dịch KNO3
Câu 2: Oxit nào tác dụng với nước tạo ra dung dịch làm quỳ tím hóa xanh?
	A. P2O5	B. CO2	C. K2O	D. CuO
Câu 3: Để phân biệt hai dung dịch Na2SO4 và NaCl đựng trong 2 lọ mất nhãn ta dùng thuốc thử:
	A. Quỳ tím	B. Dung dịch BaCl2	C. H2O                D. Dung dịch HCl
Câu 4: Bazơ nào bị nhiệt phân hủy trong các bazơ sau?
	A. Fe(OH)3	B. Ba(OH)2	C. KOH	D. Ca(OH)2
Câu 5: Dung dịch H2SO4 loãng và HCl không phản ứng với chất nào sau đây?
	A. Zn.	B. BaO.	C. NaOH.	D. Ag.
Câu 6: Cho các dung dịch sau: Na2SO4; Zn(NO3)2; H2SO4; KOH. Số dung dịch phản ứng được với dung dịch BaCl2 là:
	A. 3	B. 2	C. 4	D. 1
Câu 7: Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các oxit:
	A. Fe(OH)2, Mg(OH)2, K2O	B. P2O5, K2O, SO2, CuO
	C. H2S, HNO3, HCl, CO2	D. HCl, Ba(OH)2, MgO, P2O5
Câu 8: Oxit bazơ tác dụng với nước, sản phẩm tạo thành là:
	A. Dung dịch muối	B. Muối và nước	C. Dung dịch axit        D. Dung dịch bazơ
Câu 9: Nguyên liệu chính để sản xuất lưu huỳnh đioxit là:
	A. S	B. H2S	C. CaCO3	D. SO3
Câu 10: Cho K2CO3 vào dd HCl sản phẩm tạo thành là:
	A. KCl, CO2 và H2O	B. KCl, CO2 và H2	C. KCl và CO2	D. KCl và H2O
Câu 11: Nhóm gồm các bazơ tan :
	A. NaOH, Fe(OH)2       B. Ca(OH)2; Cu(OH)2	C. NaOH; Al(OH)3      D. KOH; Ba(OH)2
Câu 12: Dung dịch NaOH không thể dùng để phân biệt cặp chất nào sau đây?
	A. Dung dịch KCl và dung dịch CuSO4
	B. Dung dịch CuCl2 và dung dịch Na2SO4
	C. Dung dịch NaCl và dung dịch KNO3
	D. Dung dịch Fe(NO3)2 và dung dịch BaCl2
Câu 13: Hiện tượng xảy ra khi nhỏ 1 giọt dung dịch phenolphatlein vào dung dịch KOH là:
	A. Dung dịch chuyển màu hồng.	B. Dung dịch chuyển màu tím.
	C. Dung dịch không chuyển màu.	D. Dung dịch chuyển màu xanh.
Câu 14: Muối nào không được phép có trong nước ăn vì tính độc hại của nó?
	A. KCl	B. NaCl	C. Na2CO3	D. Pb(NO3)2
Câu 15: Đây là muối có vai trò quan trọng trong đời sống con người và là nguyên liệu cơ bản của nhiều ngành công nghiệp hóa chất. Trong tự nhiên, muối này có trong nước biển và trong lòng đất, có vị mặn. Công thức hóa học của muối này là:
	A. CuSO4	B. CaCO3	C. NaCl	D. CaCl2
PHẦN II. TỰ LUẬN ( 4,0 điểm )
Câu 16: (1đ) Viết PTHH thực hiện chuyển đổi hóa học sau.
(1)         (2)          (3)           (4)	     (5)
S → SO2 → SO3  → H2SO4 → Na2SO4 → BaSO4
Câu 17: (1đ) Trong phòng thực hành có bốn lọ chứa hóa chất bị mất nhãn chứa các dung dịch sau: H2SO4, BaCl2, KCl, NaOH. Chỉ dùng quỳ tím, em hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết các dung dịch trên?
Câu 18: (2đ) Cho 16,8 gam CaO vào dung dịch HCl 15% ( phản ứng vừa đủ)
a) Viết PTHH
b) Tính khối lượng dung dịch HCl cần dùng?
c) Tính nồng độ phần trăm của dd thu được sau phản ứng ? 
(Ca = 40; O = 16; Cl= 35,5; H=1)

ĐỀ 2
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 6,0 điểm )
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước cho câu trả lời đúng
Câu 1: Oxit nào tác dụng với nước tạo ra dung dịch làm quỳ tím hóa xanh?
	A. K2O	B. CO2	C. P2O5	D. CuO
Câu 2: Cho các dung dịch sau: Na2SO4; Zn(NO3)2; H2SO4; KOH. Số dung dịch phản ứng được với dung dịch BaCl2 là:
	A. 3	B. 1	C. 4	D. 2
Câu 3: Bazơ nào bị nhiệt phân hủy trong các bazơ sau?
	A. Ba(OH)2	B. KOH	C. Fe(OH)3	D. Ca(OH)2
Câu 4: Muối nào không được phép có trong nước ăn vì tính độc hại của nó?
	A. KCl	B. Na2CO3	C. NaCl	D. Pb(NO3)2
Câu 5: Hiện tượng xảy ra khi nhỏ 1 giọt dung dịch phenolphatlein vào dung dịch KOH là:
	A. Dung dịch không chuyển màu.	B. Dung dịch chuyển màu tím.
	C. Dung dịch chuyển màu hồng.	D. Dung dịch chuyển màu xanh.
Câu 6: Để phân biệt hai dung dịch Na2SO4 và NaCl đựng trong 2 lọ mất nhãn ta dùng thuốc thử:
	A. Quỳ tím	B. Dung dịch HCl	C. H2O                     D. Dung dịch BaCl2
Câu 7: Dung dịch H2SO4 loãng và HCl không phản ứng với chất nào sau đây?
	A. BaO.	B. Zn.	C. Ag.	D. NaOH.
Câu 8: Oxit bazơ tác dụng với nước, sản phẩm tạo thành là:
	A. Dung dịch axit	B. Muối và nước      C. Dung dịch muối          D. Dung dịch bazơ
Câu 9: Sau khi làm thí nghiệm, có những khí thải độc hại: CO2, SO2. Dùng chất nào sau đây để loại bỏ chúng là tốt nhất?
	A. Dung dịch H2SO4	B. Dung dịch Ca(OH)2	C. H2O                 D. Dung dịch KNO3
Câu 10: Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các oxit:
	A. HCl, Ba(OH)2, MgO, P2O5	B. P2O5, K2O, SO2, CuO
	C. Fe(OH)2, Mg(OH)2, K2O	D. H2S, HNO3, HCl, CO2
Câu 11: Dung dịch NaOH không thể dùng để phân biệt cặp chất nào sau đây?
	A. Dung dịch CuCl2 và dung dịch Na2SO4
	B. Dung dịch Fe(NO3)2 và dung dịch BaCl2
	C. Dung dịch NaCl và dung dịch KNO3
	D. Dung dịch KCl và dung dịch CuSO4
Câu 12: Nguyên liệu chính để sản xuất lưu huỳnh đioxit là:
	A. CaCO3	B. S	C. SO3	D. H2S
Câu 13: Nhóm gồm các bazơ tan :
	A. NaOH, Fe(OH)2     B. KOH; Ba(OH)2       C. Ca(OH)2; Cu(OH)2      D. NaOH; Al(OH)3
Câu 14: Cho K2CO3 vào dd HCl sản phẩm tạo thành là:
	A. KCl và H2O	B. KCl và CO2             C. KCl, CO2 và H2      D. KCl, CO2 và H2O
Câu 15: Đây là muối có vai trò quan trọng trong đời sống con người và là nguyên liệu cơ bản của nhiều ngành công nghiệp hóa chất. Trong tự nhiên, muối này có trong nước biển và trong lòng đất, có vị mặn. Công thức hóa học của muối này là:
	A. CaCl2	B. CuSO4	C. CaCO3	D. NaCl
PHẦN II. TỰ LUẬN ( 4,0 điểm )
Câu 16: (1đ) Viết PTHH thực hiện chuyển đổi hóa học sau.
                        (1)               (2)             (3)	    (4)	  (5)
   CaO → Ca(OH)2 → CaCO3  → CaO → CaCl2 → CaSO4
Câu 17: (1đ) Trong phòng thực hành có bốn lọ chứa hóa chất bị mất nhãn chứa các dung dịch sau: H2SO4, Ba(OH)2, NaCl, NaOH. Chỉ dùng quỳ tím, em hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết các dung dịch trên?
Câu 18: (2đ) Cho 16,8 gam CaO vào dung dịch HCl 15% ( phản ứng vừa đủ)
d) Viết PTHH
e) Tính khối lượng dung dịch HCl cần dùng?
f) Tính nồng độ phần trăm của dd thu được sau phản ứng ? 
(Ca = 40; O = 16; Cl= 35,5; H=1)
III. ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM
PHẦN I - TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6,0 ĐIỂM): 
ĐỀ 1
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đ/án
	C
	C
	B
	A
	D
	B
	B
	D
	A
	A
	D
	C
	A
	D
	C

	Điểm
	Mỗi câu chọn đúng 0,4 điểm


PHẦN II - TỰ LUẬN (4,0 ĐIỂM)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 16
(1đ)
	1. 
S + O2  SO2
450-500 0C

V2O5

2. 2SO2 +  O2                     2SO3

3. SO3 + H2O → H2SO4
4. H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O
5. Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2NaCl
* Chú ý: Thiếu điều kiện phản ứng và không cân bằng: trừ 0,1đ
	0,2

0,2


0,2
0,2
0,2

	Câu 17 
(1đ)
	- Dùng quỳ tím, nhận ra:
+ H2SO4 : làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ.
+ NaOH: làm quỳ tím chuyển thành màu xanh.
+ BaCl2, KCl: không hiện tượng.

- Dùng dung dịch H2SO4, nhận ra:
+ Dd BaCl2 : xuất hiện kết tủa trắng.
PTHH: H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl
+ Dd KCl: không hiện tượng.
	
0,1
0,2
0,1

0,2
0,1
0,2
0,1

	Câu 18 
(2đ)
	a) PTHH: CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

b) n CaO = 16,8/ 56 = 0,3 (mol)
Theo PTHH: nHCl = 2nCaO = 2 x 0,3 = 0,6 (mol)
→ m HCl = 0,6 x 36,5 = 21,9 (g)
→ m dd HCl = 21,9.100% / 15% = 146 g

c)Theo PTHH: n CaCl2 = n CaO = 0,3 (mol)
=>m CaCl2 = 0,3 x 111 = 33,3 (g)
Theo ĐLTBKL, ta có:
m dd CaCl2 = m CaO + m dd HCl = 16,8 + 146 = 162,8 (g)
→ C% dd CaCl2 = 33,3.100%/ 162,8 = 20,45 %
	0,5

0,2
0,1
0,1
0,1

0,3
0,3

0,2
0,2


ĐỀ 2
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đ/án
	A
	D
	C
	D
	C
	D
	C
	D
	B
	B
	C
	B
	B
	D
	D

	Điểm
	Mỗi câu chọn đúng 0,4 điểm



PHẦN II - TỰ LUẬN (4,0 ĐIỂM)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 16
(1đ)
	1. 
CaO + H2O  Ca(OH)2
2. Ca(OH)2  + CO2  → CaCO3  + H2O 
3. CaCO3  → CaO   +  CO2
4. CaO  + 2HCl → CaCl2 + H2O
5. Na2SO4 + CaCl2 → CaSO4 + 2NaCl
* Chú ý: Thiếu điều kiện phản ứng và không cân bằng: trừ 0,1đ
	0,2

0,2


0,2
0,2
0,2

	Câu 17 
(1đ)
	- Dùng quỳ tím, nhận ra:
+ H2SO4 : làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ.
+ NaOH, Ba(OH)2 làm quỳ tím chuyển thành màu xanh.
+ NaCl: không hiện tượng.

- Dùng dung dịch H2SO4, nhận ra:
+ Dd Ba(OH)2  : xuất hiện kết tủa trắng.
PTHH: H2SO4 + Ba(OH)2→ BaSO4 + 2H2O
+ Dd NaOH: không hiện tượng.
	
0,1
0,2
0,1

0,2
0,1
0,2
0,1

	Câu 18 
(2đ)
	a) PTHH: CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

b) n CaO = 16,8/ 56 = 0,3 (mol)
Theo PTHH: nHCl = 2nCaO = 2 x 0,3 = 0,6 (mol)
→ m HCl = 0,6 x 36,5 = 21,9 (g)
→ m dd HCl = 21,9.100% / 15% = 146 g

c)Theo PTHH: n CaCl2 = n CaO = 0,3 (mol)
=>m CaCl2 = 0,3 x 111 = 33,3 (g)
Theo ĐLTBKL, ta có:
m dd CaCl2 = m CaO + m dd HCl = 16,8 + 146 = 162,8 (g)
→ C% dd CaCl2 = 33,3.100%/ 162,8 = 20,45 %
	0,5

0,2
0,1
0,1
0,1

0,3
0,3

0,2
0,2
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